
ĐVT: triệu đồng

 Chủ đầu tư  Tổng số 
 Trong đó: Ngân 

sách trung ương 

1 2                3                                          4                  5                           6                     7                    8                    9                   10 

* TỔNG CỘNG 23 75.210        -                          6.773            

I Dự án do cấp tỉnh quản lý 1  UBND xã Phước Hòa 2.365          -                          -                    -                   -                   

1 Xây dựng nhà làm việc BCH Quân sự xã Phước Hòa 1  UBND xã Phước Hòa 2.365          -                          -                    

II Dự án do cấp huyện quản lý 13                                          - 68.058        -                          6.773            -                   -                   

1 Cầu vượt tràn Tân Thuận 1 UBND xã Phước Thuận 13.740        -                          -                    

2 Trụ sở làm việc trạm y tế xã Phước Thuận 1 UBND xã Phước Thuận 5.423          -                          -                    

3

Thảm nhựa mặt đường các tuyến đường Khu vành đai 

Đông Bắc, thị trấn Tuy Phước
1 UBND thị trấn Tuy Phước

5.842          -                          -                    

4

Gia cố sửa chữa nâng cấp mái đê thượng lưu gò Giàn 

Bầu thuộc thôn Bình Lâm, xã Phước Hòa
1 UBND xã Phước Hòa

1.141          -                          -                    

5 KP, SC đê Huỳnh Lũy thôn Bình lâm xã Phước Hòa
1 UBND xã Phước Hòa

983             -                          -                    

6 Gia cố đê kết hợp giao thông thôn Kim Đông 1 UBND xã Phước Hòa 3.545          -                          -                    

7

Nâng cấp bê tông nhựa mặt đường BT GT khu QH dân 

cư Kim Tây
1 UBND xã Phước Hòa

3.371          -                          -                    

8

Nâng cấp mở rộng tuyến từ ĐT 640 đến dốc ông Mạnh 

và đoạn từ trường mầm non đến gò Khách
1 UBND xã Phước Hòa

12.588        -                          -                    

9

Xây dựng mặt đường bê tông nhựa khu quy hoạch dân 

cư chợ Gò Bồi
1 UBND xã Phước Hòa

4.169          -                          -                    

10

Nâng cấp đường giao thông phía bắc hạ lưu cầu Gò Bồi 

đến trường Tiểu học Tân Giản
1 UBND xã Phước Hòa

5.067          -                          -                    

11 Sửa chữa đê Ba trứ thôn Bình Lâm 1 UBND xã Phước Hòa 454             -                          -                    

12

KP, SC đê trước xóm ông Tài thôn Hữu Thành xã Phước 

Hòa
1 UBND xã Phước Hòa

1.204          -                          -                    

13

Nâng cấp. mở rộng và thảm nhựa từ QL19 (chợ Quán 

Mối) đến QL19 (Nghĩa trang liệt sĩ)
1 UBND xã Phước Lộc

10.532        -                          6.773            

III Dự án do cấp xã quản lý 9                                          - 4.788          -                          -                    -                   -                   

 Giá trị 

quyết toán 

được duyệt 

 Ghi chú 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số                 /UBND-TC ngày           /06/2024 của UBND huyện Tuy Phước)

STT Nội dung  Số dự án 

 Tổng mức đầu tư được duyệt 

 Vốn đã giải 

ngân 

 Số 

QĐ/Ngày 

QĐ 

1



 Chủ đầu tư  Tổng số 
 Trong đó: Ngân 

sách trung ương 

 Giá trị 

quyết toán 

được duyệt 

 Ghi chú STT Nội dung  Số dự án 

 Tổng mức đầu tư được duyệt 

 Vốn đã giải 

ngân 

 Số 

QĐ/Ngày 

QĐ 

1

Xây dựng đường BTXM, điện sinh hoạt và chiếu sáng 

quy hoạch khu dân cư vị trí số 16 khu phố Trung Tín 1

1 UBND thị trấn Tuy Phước

195             -                          -                    

2

Xây dựng hệ thống thoát nước từ nhà bà Nguyễn Thị 

Kim Phụng đến nhà ông Nguyễn Văn Long khu phố 

Trung Tín 1, thị trấn Tuy Phước

1 UBND thị trấn Tuy Phước

65               -                          -                    

3

Xây dựng cầu qua kênh N24 khu phố Thạnh Thế, thị trấn 

Tuy Phước
1 UBND thị trấn Tuy Phước

684             -                          -                    

4

Xây dựng cầu máng khu phố Phong Thạnh, thị trấn Tuy 

Phước thị trấn Tuy Phước.
1 UBND thị trấn Tuy Phước

862             -                          -                    

5

Xây dựng đường BTXM tuyến từ nhà bà Ngô Thị Minh 

Hương đến nhà ông Nguyễn Trường Quang khu phố 

Trung Tín 2

1 UBND thị trấn Tuy Phước

77               -                          -                    

6

Xây dựng vỉa hè từ ĐT640 đến nhà ông Nguyễn Kim 

Phụng giáp đường Lê Công Miễn
1 UBND thị trấn Tuy Phước

1.164          -                          -                    

7

KCH KM cấp 3 nội đồng tuyến từ nghẹo cưu đến cống 

Lê Đình An khu phố Trung Tín 1
1 UBND thị trấn Tuy Phước

532             -                          -                    

8

Xây dựng nhà xe, mương thoát nước, trang bị nội thất 

Trụ sở làm việc UBND thị trấn Tuy Phước
1 UBND thị trấn Tuy Phước

595             -                          -                    

9

Xây dựng tường rào cổng ngõ mộ tập thể D10 khu phố 

Phong Thạnh
1 UBND thị trấn Tuy Phước

612             -                          -                    
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